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1
Nguyễn Thanh 

Chuẩn
10/12/1967

Phòng Tổ chức - 

Hành chính & 

Quản trị

Khác Nhân viên Lái xe 01.010

12/12 4.03

24 01/01/2021 01.010

12/12

25 01/01/2022

2 Trần Đức Biền 26/03/1963

Phòng Tổ chức - 

Hành chính & 

Quản trị

Khác Nhân viên Bảo vệ 01.011

12/12 3.48 32

01/01/2021 01.011

12/12

33 01/01/2022

3 Lê Quang Hùng 26/06/1966
Khoa Sư phạm

Khoa học Xã hội
ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9/9 4.98 12
01/01/2021 V.07.01.03

9/9
13 01/01/2022

4 Võ Thị Mộng Thu 20/06/1967 Khoa Ngoại ngữ ThS Phó Trưởng khoa V.07.01.03 9/9 4.98 7 01/01/2021 V.07.01.03 9/9 8 01/01/2022

5
Nguyễn Thị Thu 

Lan
12/12/1968 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9/9 4,98 5 01/01/2021
V.07.01.03

9/9 6
01/01/2022

6 Mai Thị Lan Anh 1970 Giảng viên ThS Khoa Ngoại ngữ V.07.01.03 9/9 4,98 01/01/2019 V.07.01.03 9/9 5 01/01/2022

7 Nguyễn Huy Hoài 24/08/1966
Khoa Thể dục - 

Nhạc họa
ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 9/9 4.98 8 01/02/2021 V.07.01.03 9/9 9 01/02/2022

8 Nguyễn Trung Thừa 24/04/1966
Khoa Sư phạm

Khoa học kỹ thuật
CN Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9/9 4.98 10 01/03/2021
V.07.01.03

9/9
11

01/03/2022

9 Nguyễn Tiến Hân 24/03/1966 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 9/9 4.98 10 01/03/2021 V.07.01.03 9/9 11 01/03/2022

10 Nguyễn Đức Đổi 02/12/1962
Khoa Thể dục - 

Nhạc họa
ThS Phó Trưởng khoa V.07.01.03 9/9 4.98 7 01/03/2021 V.07.01.03 9/9 8 01/03/2022

TT Ngày sinh Đơn vị
Trìn

h độ

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Pạnh phúc

DANH SÁCH NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG NĂM 2022

Chức vụ/ Chức 

danh

Mã ngạch/

CDNN

Hiện hưởng năm 2021 Xét hưởng năm 2022

Ghi chú
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11 Trần Minh Hùng 09/11/1965 Ban Giám hiệu TS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 9/9 4.98 12 01/04/2020 V.07.01.03 9/9 13 01/04/2023

do bị 

kéo dài 

12 

tháng vì 

bị cách 

chức và 

12 

tháng 

không 

hoàn 

12 Lê Thị Ngọc Hiếu 10/05/1967

Khoa Sư phạm 

Khoa học Tự 

nhiên

ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03
9/9 4.98 9

01/04/2021 V.07.01.03
9/9

10 01/04/2022

13 Lê Tuấn Đạt 17/01/1963 Khoa Ngoại ngữ ThS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 9/9 4.98 13 01/04/2021 V.07.01.03 9/9 14 01/04/2022

14 Hà Quang Ánh 23/04/1962
Khoa Thể dục - 

Nhạc họa
ThS Phó Trưởng khoa V.07.01.03 9/9 4.98 16 01/05/2021 V.07.01.03 9/9 17 01/05/2022

15 Đinh Quang Minh 21/12/1961 Ban Giám hiệu TS Phó Hiệu trưởng V.07.01.02 8/8 6.78 9 01/06/2021 V.07.01.02 8/8 10 01/06/2022

16 Nguyễn Văn Thuật 07/09/1962
Khoa Sư phạm

Khoa học xã hội
ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03

9/9 4.98 14
01/06/2021 V.07.01.03

9/9
15 01/06/2022

17 Lê Minh Phước 11/06/1968
Khoa Thể dục - 

Nhạc họa
ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03 9/9 4.98 9 01/07/2021 V.07.01.03 9/9 10 01/07/2022

18 Võ Thị Tuyết Mai 04/05/1970

Khoa Sư phạm

Tiểu học - Mầm

non

ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03
9/9

4.98
7 01/07/2021

V.07.01.03
9/9

8
01/07/2022

19 Lưu Minh Nguyệt 23/04/1969 Khoa Ngoại ngữ CN Giảng viên (hạng III) V.07.01.03 9/9 4,98 5 01/07/2021 V.07.01.03 9/9 6 01/07/2022

20
Bùi Nguyên 

Phương Thủy
19/12/1969 Khoa Ngoại ngữ CN Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9/9 4,98 5 01/07/2021
V.07.01.03

9/9 6 01/07/2022

21 Nguyễn Đức Hậu 1973 Khoa Kỹ thuật ThS Giảng viên (Hạng III) V.07.01.03 9/9 4,98 01/07/2019 V.07.01.03 9/9 5 01/07/2022

22 Phan Hoài Thanh 23/03/1961
Bộ môn Quản lý

giáo dục
TS Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9/9 4,98 18
01/08/2021 V.07.01.03

9/9 19
01/08/2022

23 Quản Kim Tùng 26/09/1964
Khoa Thể dục - 

Nhạc họa
ThS Trưởng Bộ môn V.07.01.03 9/9 4.98 12 01/09/2021 V.07.01.03 9/9 13 01/09/2022
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24 Vũ Thúy Thụy Anh 01/02/1971
Phòng Kế hoạch - 

Tài chính
CN Kế toán viên TC 06.032 12/12 4,06 9 01/09/2020 06.032 12/12 10 01/09/2022

bị kéo 

dài 6 

tháng 

cảnh 

cáo và 6 

tháng 

không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

25 Nguyễn Kim Khanh 22/07/1969

Khoa Sư phạm

Tiểu học - Mầm

non

CN Giảng viên (hạng III) V.07.01.03

9/9 4,98 5 03/09/2021

V.07.01.03

9/9 6 03/09/2022

26 Phạm Văn Thanh 03/02/1960 Khoa Kinh tế Tiến sĩGiảng viên (hạng III) V.07.01.03 4,98 4,98 29 01/12/2021 V.07.01.03 9/9 30 01/12/2023

bị kéo 

dài 6 

tháng 

cảnh 

cáo và 6 

tháng 

không 

hoàn 

thành 

nhiệm 

vụ

27
Hoàng Thị Song 

Thanh
1973

Phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất 

lượng Thạc sĩ

Chuyên viên 

01.003 9/9 4,98

01/12/2019

01.003 9/9 5

01/12/2022

28 Nguyễn Văn Nam 04/05/1969 Khoa Ngoại ngữ ThS Phó Trưởng khoa V.07.01.03 9/9 4,98 7 03/12/2021 V.07.01.03 9/9 8 03/12/2022








